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QUYẾT ĐỊNH
VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY ĐỊNH VỀ ĐỊA CHỈ IP VÀ TÊN MIỀN CHO HỆ THỐNG MẠNG TIN HỌC CỦA TỈNH LÀO CAI
ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÀO CAI
Căn cứ luật tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ vào Quyết định số: 112/2001/QĐ-TTg ngày 25/7/2001 của Thủ tướng Chính Phủ về việc phê duyệt Đê án tin học hóa quản lý hành chính Nhà nước giai đoạn 2001-2005;
Căn cứ vào Công văn số: 309/CV-BĐH112 của Ban điều hành Đề án 112 Chính phủ về việc quy định địa chỉ IP và tên miền dùng trong hệ thống mạng tin học của tỉnh Lào Cai;
Theo đề nghị của ông Chánh Văn phòng UBND tỉnh Lào Cai;
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Nay ban hành kèm theo Quyết định này bản "Quy định về sử dụng địa chỉ IP và tên miền cho Hệ thống mạng tin học của tỉnh Lào Cai".
Điều 2. Các ông Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở, ban, ngành trên địa bàn tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố; Giám đốc Trung tâm Lưu trữ và Tích hợp dữ liệu tỉnh căn cứ Quyết định thi hành.
Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.
 
	 
	TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH




Nguyễn Ngọc Kim


 
QUY ĐỊNH
VỀ SỬ DỤNG ĐỊA CHỈ IP VÀ TÊN MIỀN CHO HỆ THỐNG MẠNG TIN HỌC CỦA TỈNH LÀO CAI
(Ban hành kèm theo Quyết định số:112/2005/QĐ-UB ngày 17/3/2005 của UBND tỉnh Lào Cai)
I. QUY ĐỊNH VỀ ĐỊA CHỈ IP:
1.1. Các vùng địa chỉ truy cập mạng:
Bao gồm: Lớp mạng dành cho truy cập từ xa, lớp mạng dành cho việc kết nối tới các đơn vị khác qua DSLAM, hoặc qua Switch L3 3550:
	Tên vùng
	Mục đích
	Địa chỉ IP
	Các địa chỉ khác

	Vùng RAS
	Là vùng dành cho truy cập từ xa qua Modem tới trung tâm mạng của tỉnh.
	10.118.254.129/27
	Địa chỉ IP công Ethernet của Router là 10.118.254.230

	Vùng WiFi
	Là vùng dành cho truy cập vào trung tâm mạng của tỉnh thông qua không dây.
	10.118.253.0/24
	Địa chỉ IP của Access Point là 10.118.253.3

	DSLAM
	Là vùng dành cho kết nối mạng INTRANET của tỉnh (IP Pool)
	10.118.16.0/24
	Địa chỉ IP của DSLAM là 10.118.253.2

	ADSL Router
	 
	 
	Địa chỉ của ADSL Router là 10.118.254.251


1.2. Các địa chỉ máy tính chủ và Firewall:
	Máy tính
	Địa chỉ IP
	Chú ý

	Firewall 1
	10.118.254.225: Nối vào vùng truy cập Internet
10.118.254.194: Nối vào vùng DMZ
10.118.254.125: Nối tới hệ thong mạng của TTCNTT để nhận và gửi thư điện tử từ Internet.
	 

	Firewall 2
	10.118.1.1: Nối tới mạng nội bộ
10.118.254.193: Nối tới DMZ
10.118.253.1: Nối tới vùng WiFi và DSLAM
10.118.254.161: Nối tới vùng quản trị
	 

	Web + Primary DNS
	10.118.254.205
	 

	Email
	10.118.254.204
	 

	Secondarv DNS
	10.118.254.162
	 


1.3. Địa chỉ IP dành cho các đơn vị:
	Đơn vị
	Đơn vị
	Đơn vị
	Địa chỉ IP
	Địa chỉ IP
	Địa chỉ IP
	Địa chỉ Router nối lên T.tâm mạng của tỉnh
	Địa chỉ Router nối lên T.tâm mạng của tỉnh

	Văn phòng UBND Tỉnh
	Văn phòng UBND Tỉnh
	Văn phòng UBND Tỉnh
	10.118.0.0/21: 8 classC
	10.118.0.0/21: 8 classC
	10.118.0.0/21: 8 classC
	 
	 

	Văn phòng HĐND Tỉnh
	Văn phòng HĐND Tỉnh
	Văn phòng HĐND Tỉnh
	10.118.8 0/21: 8 classC
	10.118.8 0/21: 8 classC
	10.118.8 0/21: 8 classC
	 
	 


	Để dành
	Để dành
	Để dành
	10.118.16.X- 10.118.31.X
	10.118.16.X- 10.118.31.X
	10.118.16.X- 10.118.31.X
	10.118.16.X- 10.118.31.X
	10.118.16.X- 10.118.31.X

	Các quận, huyện, thị xã – Mỗi đơn vị có 4 class C
	Các quận, huyện, thị xã – Mỗi đơn vị có 4 class C
	Các quận, huyện, thị xã – Mỗi đơn vị có 4 class C
	Các quận, huyện, thị xã – Mỗi đơn vị có 4 class C
	Các quận, huyện, thị xã – Mỗi đơn vị có 4 class C
	Các quận, huyện, thị xã – Mỗi đơn vị có 4 class C
	Các quận, huyện, thị xã – Mỗi đơn vị có 4 class C
	Các quận, huyện, thị xã – Mỗi đơn vị có 4 class C

	Thành phố Lào Cai
	Thành phố Lào Cai
	Thành phố Lào Cai
	10.118.32.0/22
	10.118.32.0/22
	10.118.32.0/22
	10.118.32.1
	10.118.32.1

	Huyện Bảo Thắng
	Huyện Bảo Thắng
	Huyện Bảo Thắng
	10.118.36.0/22
	10.118.36.0/22
	10.118.36.0/22
	10.118.36.1
	10.118.36.1

	Huyện Bảo Yên
	Huyện Bảo Yên
	Huyện Bảo Yên
	10.118.40.0/22
	10.118.40.0/22
	10.118.40.0/22
	10.118.40.1
	10.118.40.1

	Huyện Văn Bàn
	Huyện Văn Bàn
	Huyện Văn Bàn
	10.118.44.0/22
	10.118.44.0/22
	10.118.44.0/22
	10.118.44.1
	10.118.44.1

	Huyện Sa Pa
	Huyện Sa Pa
	Huyện Sa Pa
	10.118.48.0/22
	10.118.48.0/22
	10.118.48.0/22
	10.118.48.1
	10.118.48.1

	Huyện Bát Xát
	Huyện Bát Xát
	Huyện Bát Xát
	10.118.52.0/22
	10.118.52.0/22
	10.118.52.0/22
	10.118.52.1
	10.118.52.1

	Huyện Mường Khương
	Huyện Mường Khương
	Huyện Mường Khương
	10.118.56.0/22
	10.118.56.0/22
	10.118.56.0/22
	10.118.56.1
	10.118.56.1

	Huyện Bắc Hà
	Huyện Bắc Hà
	Huyện Bắc Hà
	10.118.60.0/22
	10.118.60.0/22
	10.118.60.0/22
	10.118.60.1
	10.118.60.1

	Huyện Si Ma Cai
	Huyện Si Ma Cai
	Huyện Si Ma Cai
	10.118.64.0/22
	10.118.64.0/22
	10.118.64.0/22
	10.118.64.1
	10.118.64.1

	Để dành cho việc mở rộng các đơn vị sau này
	Để dành cho việc mở rộng các đơn vị sau này
	Để dành cho việc mở rộng các đơn vị sau này
	10.118.64.X- 10.118.lll.X
	10.118.64.X- 10.118.lll.X
	10.118.64.X- 10.118.lll.X
	10.118.64.X- 10.118.lll.X
	10.118.64.X- 10.118.lll.X

	Trung tâm CNTT (có 16 class C)
	Trung tâm CNTT (có 16 class C)
	Trung tâm CNTT (có 16 class C)
	10.118.112.0/20
	10.118.112.0/20
	10.118.112.0/20
	10.118.112.1
	10.118.112.1

	Các Sở ban ngành lớn – mỗi đơn vị có 02 class C
	Các Sở ban ngành lớn – mỗi đơn vị có 02 class C
	Các Sở ban ngành lớn – mỗi đơn vị có 02 class C
	Các Sở ban ngành lớn – mỗi đơn vị có 02 class C
	Các Sở ban ngành lớn – mỗi đơn vị có 02 class C
	Các Sở ban ngành lớn – mỗi đơn vị có 02 class C
	Các Sở ban ngành lớn – mỗi đơn vị có 02 class C
	Các Sở ban ngành lớn – mỗi đơn vị có 02 class C

	Văn phòng tỉnh ủy (kết nối với T.tâm mạng)
	Văn phòng tỉnh ủy (kết nối với T.tâm mạng)
	Văn phòng tỉnh ủy (kết nối với T.tâm mạng)
	Văn phòng tỉnh ủy (kết nối với T.tâm mạng)
	10.118.128.0/23
	10.118.128.0/23
	10.118.128.0/23
	10.118.128.1

	Sở Công nghiệp
	Sở Công nghiệp
	Sở Công nghiệp
	Sở Công nghiệp
	10.118.130.0/23
	10.118.130.0/23
	10.118.130.0/23
	10.118.130.1

	Sở Khoa học công nghê
	Sở Khoa học công nghê
	Sở Khoa học công nghê
	Sở Khoa học công nghê
	10.118.132.0/23
	10.118.132.0/23
	10.118.132.0/23
	10.118.132.1

	Sở Văn hóa Thông tin
	Sở Văn hóa Thông tin
	Sở Văn hóa Thông tin
	Sở Văn hóa Thông tin
	10.118.134.0/23
	10.118.134.0/23
	10.118.134.0/23
	10.118.134.1

	Sở Giáo dục - Đào tạo
	Sở Giáo dục - Đào tạo
	Sở Giáo dục - Đào tạo
	Sở Giáo dục - Đào tạo
	10.118.136.0/23
	10.118.136.0/23
	10.118.136.0/23
	10.118.136.1

	Sở Xây dựng
	Sở Xây dựng
	Sở Xây dựng
	Sở Xây dựng
	10.118.138.0/23
	10.118.138.0/23
	10.118.138.0/23
	10.118.138.1

	Sở Thương mại - Du lịch
	Sở Thương mại - Du lịch
	Sở Thương mại - Du lịch
	Sở Thương mại - Du lịch
	10.118.140.0/23
	10.118.140.0/23
	10.118.140.0/23
	10.118.140.1

	Sở Tài nguyên & Môi trường
	Sở Tài nguyên & Môi trường
	Sở Tài nguyên & Môi trường
	Sở Tài nguyên & Môi trường
	10.118.142.0/23
	10.118.142.0/23
	10.118.142.0/23
	10.118.142.1

	Sở Y tế
	Sở Y tế
	Sở Y tế
	Sở Y tế
	10.118.144.0/23
	10.118.144.0/23
	10.118.144.0/23
	10.118.144.1

	Sở Giao thông vận tải
	Sở Giao thông vận tải
	Sở Giao thông vận tải
	Sở Giao thông vận tải
	10.118.146.0/23
	10.118.146.0/23
	10.118.146.0/23
	10.118.146.1

	Sở Tài chính
	Sở Tài chính
	Sở Tài chính
	Sở Tài chính
	10.118.148.0/23
	10.118.148.0/23
	10.118.148.0/23
	10.118.148.1

	Sở Nông nghiệp & PTNT
	Sở Nông nghiệp & PTNT
	Sở Nông nghiệp & PTNT
	Sở Nông nghiệp & PTNT
	10.118.150.0/23
	10.118.150.0/23
	10.118.150.0/23
	10.118.150.1

	Sở Nội vụ
	Sở Nội vụ
	Sở Nội vụ
	Sở Nội vụ
	10.118.152.0/23
	10.118.152.0/23
	10.118.152.0/23
	10.118.152.1

	Sở Kế hoạch & Đầu tư
	Sở Kế hoạch & Đầu tư
	Sở Kế hoạch & Đầu tư
	Sở Kế hoạch & Đầu tư
	10.118.154.0/23
	10.118.154.0/23
	10.118.154.0/23
	10.118.154.1

	Sở Tư pháp
	Sở Tư pháp
	Sở Tư pháp
	Sở Tư pháp
	10.118.156.0/23
	10.118.156.0/23
	10.118.156.0/23
	10.118.156.1

	Sở Thể dục thể thao
	Sở Thể dục thể thao
	Sở Thể dục thể thao
	Sở Thể dục thể thao
	10.118.158.0/23
	10.118.158.0/23
	10.118.158.0/23
	10.118.158.1

	Sở Lao động - TBXH
	Sở Lao động - TBXH
	Sở Lao động - TBXH
	Sở Lao động - TBXH
	10.118.160.0/23
	10.118.160.0/23
	10.118.160.0/23
	10.118.160.1

	Cục Hải quan
	Cục Hải quan
	Cục Hải quan
	Cục Hải quan
	10.118.162.0/23
	10.118.162.0/23
	10.118.162.0/23
	10.118.162.1

	Công an tỉnh
	Công an tỉnh
	Công an tỉnh
	Công an tỉnh
	10.118.164.0/23
	10.118.164.0/23
	10.118.164.0/23
	10.118.164.1

	Sở Ngoại vụ
	Sở Ngoại vụ
	Sở Ngoại vụ
	Sở Ngoại vụ
	10.1 18.166.0/23
	10.1 18.166.0/23
	10.1 18.166.0/23
	10.118.166.1

	Sở Bưu chính Viễn thông
	Sở Bưu chính Viễn thông
	Sở Bưu chính Viễn thông
	Sở Bưu chính Viễn thông
	10.118.168.0/23
	10.118.168.0/23
	10.118.168.0/23
	10.118.168.1

	Chi cục Kiểm lâm
	Chi cục Kiểm lâm
	Chi cục Kiểm lâm
	Chi cục Kiểm lâm
	10.118.170.0/23
	10.118.170.0/23
	10.118.170.0/23
	10.118.170.1

	Thanh tra tỉnh
	Thanh tra tỉnh
	Thanh tra tỉnh
	Thanh tra tỉnh
	10.118.172.0/23
	10.118.172.0/23
	10.118.172.0/23
	10.118.172.1

	Uỷ ban Dân số Gia đình TE
	Uỷ ban Dân số Gia đình TE
	Uỷ ban Dân số Gia đình TE
	Uỷ ban Dân số Gia đình TE
	10.118.174.0/23
	10.118.174.0/23
	10.118.174.0/23
	10.118.174.1

	Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh
	Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh
	Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh
	Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh
	10.118.176.0/23
	10.118.176.0/23
	10.118.176.0/23
	10.118.176.1

	Bộ chỉ huy Biên phòng tỉnh
	Bộ chỉ huy Biên phòng tỉnh
	Bộ chỉ huy Biên phòng tỉnh
	Bộ chỉ huy Biên phòng tỉnh
	10.118.178.0/23
	10.118.178.0/23
	10.118.178.0/23
	10.118.178.1

	Viện kiểm sát Nhân dân tỉnh
	Viện kiểm sát Nhân dân tỉnh
	Viện kiểm sát Nhân dân tỉnh
	Viện kiểm sát Nhân dân tỉnh
	10.118.180.0/23
	10.118.180.0/23
	10.118.180.0/23
	10.118.180.1

	Cục Thống kê
	Cục Thống kê
	Cục Thống kê
	Cục Thống kê
	10.118.182.0/23
	10.118.182.0/23
	10.118.182.0/23
	10.118.182.1

	Cục thuế
	Cục thuế
	Cục thuế
	Cục thuế
	10.118.184.0/23
	10.118.184.0/23
	10.118.184.0/23
	10.118.184.1

	Kho bạc nhà nước Tỉnh
	Kho bạc nhà nước Tỉnh
	Kho bạc nhà nước Tỉnh
	Kho bạc nhà nước Tỉnh
	10.118.186.0/23
	10.118.186.0/23
	10.118.186.0/23
	10.118.186.1

	Ngân hàng nhà nước Tỉnh
	Ngân hàng nhà nước Tỉnh
	Ngân hàng nhà nước Tỉnh
	Ngân hàng nhà nước Tỉnh
	10.118.188.0/23
	10.118.188.0/23
	10.118.188.0/23
	10.118.188.1

	Tòa án tỉnh
	Tòa án tỉnh
	Tòa án tỉnh
	Tòa án tỉnh
	10.118.190.0/23
	10.118.190.0/23
	10.118.190.0/23
	10.118.190.1

	Đài Phát thanh truyền hình tỉnh
	Đài Phát thanh truyền hình tỉnh
	Đài Phát thanh truyền hình tỉnh
	Đài Phát thanh truyền hình tỉnh
	10.118.192.0/23
	10.118.192.0/23
	10.118.192.0/23
	10.118.192.1

	Các đơn vị nhỏ - Mỗi đơn vị có 1 class C
	Các đơn vị nhỏ - Mỗi đơn vị có 1 class C
	Các đơn vị nhỏ - Mỗi đơn vị có 1 class C
	Các đơn vị nhỏ - Mỗi đơn vị có 1 class C
	Các đơn vị nhỏ - Mỗi đơn vị có 1 class C
	Các đơn vị nhỏ - Mỗi đơn vị có 1 class C
	Các đơn vị nhỏ - Mỗi đơn vị có 1 class C
	Các đơn vị nhỏ - Mỗi đơn vị có 1 class C

	Liên Đoàn lao động tỉnh
	Liên Đoàn lao động tỉnh
	Liên Đoàn lao động tỉnh
	Liên Đoàn lao động tỉnh
	10.118.194.0/24
	10.118.194.0/24
	10.118.194.0/24
	10.118.194.1

	Tình Đoàn
	Tình Đoàn
	Tình Đoàn
	Tình Đoàn
	10.118.195.0/24
	10.118.195.0/24
	10.118.195.0/24
	10.118.195.1

	Báo Lào Cai
	Báo Lào Cai
	Báo Lào Cai
	Báo Lào Cai
	10.118.196.0/24
	10.118.196.0/24
	10.118.196.0/24
	10.118.196.1

	Ban Quản lý kinh tế cửa khẩu
	Ban Quản lý kinh tế cửa khẩu
	Ban Quản lý kinh tế cửa khẩu
	Ban Quản lý kinh tế cửa khẩu
	10.118.197.0/24
	10.118.197.0/24
	10.118.197.0/24
	10.118.197.1

	Ban Quản lý các cụm công nghiệp
	Ban Quản lý các cụm công nghiệp
	Ban Quản lý các cụm công nghiệp
	Ban Quản lý các cụm công nghiệp
	10.118.198.0/24
	10.118.198.0/24
	10.118.198.0/24
	10.118.198.1

	Ban Quản lý khu thương mại Kim Thành
	Ban Quản lý khu thương mại Kim Thành
	Ban Quản lý khu thương mại Kim Thành
	Ban Quản lý khu thương mại Kim Thành
	10.118.199.0/24
	10.118.199.0/24
	10.118.199.0/24
	10.118.199.1

	Trường TH Kinh tế Kỹ thuật Tỉnh
	Trường TH Kinh tế Kỹ thuật Tỉnh
	Trường TH Kinh tế Kỹ thuật Tỉnh
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